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STT Mã sản phẩm Tên gọi, quy cách thông số kỹ thuật chính 
Giá/Cuộn 

(VNĐ) 

CUỘN KHÁNG ĐỘNG CƠ BIẾN TẦN MIKRO 

Dùng cho motor 3 pha 380V 50Hz (CU Coil) 

1 Cuộn kháng cho motor 380V 0.75kW 1.380.000 

2 Cuộn kháng cho motor 380V 1.5kW 1.480.000 

3 Cuộn kháng cho motor 380V 2.2kW 1.580.000 

4 Cuộn kháng cho motor 380V 3.7kW 1.680.000 

5 Cuộn kháng cho motor 380V 5.5kW 1.980.000 

6 Cuộn kháng cho motor 380V 6.5kW 2.180.000 

7 Cuộn kháng cho motor 380V 7.5kW 2.480.000 

Dùng cho motor 3 pha 380V 50Hz (AL Coil) 

1 Cuộn kháng cho motor 380V 11kW 2.280.000 

2 Cuộn kháng cho motor 380V 15kW 2.580.000 

3 Cuộn kháng cho motor 380V 18kW 2.680.000 

4 Cuộn kháng cho motor 380V 22kW 2.780.000 

5 Cuộn kháng cho motor 380V 30kW 3.880.000 

6 Cuộn kháng cho motor 380V 37kW 4.180.000 

7 Cuộn kháng cho motor 380V 51kW 4.580.000 

8 Cuộn kháng cho motor 380V 75kW 6.080.000 

9 Cuộn kháng cho motor 380V 100kW 7.380.000 

10 Cuộn kháng cho motor 380V 110kW 7.780.000 

11 Cuộn kháng cho motor 380V 132kW 8.380.000 

12 Cuộn kháng cho motor 380V 160kW 10.080.000 

13 Cuộn kháng cho motor 380V 200kW 10.480.000 

14 Cuộn kháng cho motor 380V 250kW 11.180.000 

15 Cuộn kháng cho motor 380V 295kW 15.480.000 

16 Cuộn kháng cho motor 380V 355kW 19.080.000 

17 Cuộn kháng cho motor 380V 400kW 19.880.000 

18 Cuộn kháng cho motor 380V 450kW 25.380.000 

19 Cuộn kháng cho motor 380V 500kW 27.680.000 

20 Cuộn kháng cho motor 380V 1000kW 53.380.000 


